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 (
Điểm
Đ: 
V:
C:
)


MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 3         
(Thời gian làm bài: 35phút)

I. Đọc thầm và làm bài tập (6 điểm):
Đi tìm mặt trời
	Ngày xưa, muôn loài sống trong rừng già tối tăm, ẩm ướt. Gõ kiến được giao nhiệm vụ đến các nhà hỏi xem ai có thể đi tìm mặt trời.
	Gõ kiến gõ cửa nhà công, công mải múa. Gõ cửa nhà liếu điếu, liếu điếu bận cãi nhau. Gõ cửa nhà chích chòe, chích chòe mải hót, ... Chỉ có gà trống nhận lời đi tìm mặt trời. 
	Gà trống bay từ bụi mây lên rừng nứa. Từ rừng nứa lên rừng lim. Từ rừng lim lên rừng chò. Gà trống bay đến cây chò cao nhất, nhìn lên thấy mây bồng bềnh và sao nhấp nháy. Nó đậu ở đấy chờ mặt trời.
	Gió lạnh rít ù ù. Mấy lần gà trống suýt ngã. Nó quắp những ngón chân thật chặt vào thân cây. Chờ mãi, đợi mãi ... Nghĩ thương các bạn sống trong tối tăm, ẩm ướt, gà trống đấm ngực kêu to: 
	Trời đất ơi... ơi... !
	Kì lạ thay, gà trống vừa dứt tiếng kêu đầu thì sương tan. Dứt tiếng kêu thứ hai, sao lặn. Dứt tiếng kêu thứ ba, đằng đông ửng sáng, mặt trời hiện ra. Mặt trời vươn những cánh tay ánh sáng đính lên đầu gà trống một cụm lửa hồng. 
	Gà trống vui sướng bay về. Bay tới đâu, ánh sáng theo đến đấy. Đất rừng sáng tươi như tranh vẽ.
	Từ đó, khi gà trống cất tiếng gáy là mặt trời hiện ra, chiếu ánh sáng cho mọi người, mọi vật.
                                                                                                                                (Theo Vũ Tú Nam)
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng và làm theo yêu cầu của các câu dưới đây:
Câu 1 (0,5đ): Gõ kiến được giao nhiệm vụ gì? 
A.  kiếm mồi
B.  đến các nhà hỏi xem ai có thể đi tìm mặt trời
C.  rủ các bạn đi chơi
Câu 2 (0,5đ): Con vật nào nhận lời đi tìm mặt trời? 
A.  chích chòe
B.  công
C.  gà trống
Câu 3 (0,5đ): Vì sao gõ kiến phải đi các nhà hỏi xem ai có thể đi tìm mặt trời? 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 4 (0,5đ): Hành trình đi tìm mặt trời của gà trống như thế nào?  
A. đầy gian nan, thử thách
B. rất dễ dàng
c. không gặp khó khăn, trở ngại
Câu 5 (0,5đ): Vì sao gà trống được mặt trời tặng một cum lửa hồng? 
A.  Vì gà trống là một con vật nhanh nhẹn.
B.  Vì mặt trời xúc động khi thấy gà trống kiên cường, hết mình vì công việc chung.
C.  Vì chỉ có gà trống biết chỗ ở của mặt trời.
Câu 6 (1đ): Câu chuyện muốn nói điều gì? 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 7 (0,5đ): Câu nào dưới đây là câu nêu hoạt động?
A.  Gà trống bay từ bụi mây lên rừng nứa.
B.  Gà trống rất dũng cảm.
C.  Gà trống là con vật có ích.
Câu 8 (0,5đ): Viết lại một câu trong bài có sử dụng biện pháp so sánh. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 9 (0,5đ): Điền dấu câu thích hợp vào ô trống dưới đây: 
	Gà trống hỏi các bạn       Ai muốn đi tìm mặt trời 
Câu 10 (1đ): Đặt một câu cảm để khen bạn của em. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



II. Đọc thành tiếng (4 điểm. Trong đó đọc 3 điểm, trả lời câu hỏi 1 điểm)
Họ tên GV coi: …………………………....
Họ tên GV chấm: ……………........………
TRƯỜNG TIỂU HỌC KẺ SẶT

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I
Năm học 2022 - 2023
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 3 (KIỂM TRA VIẾT)
(Thời gian: 45 phút)
1. Chính tả (4 điểm): (Thời gian 15 phút)
Giáo viên đọc cho học sinh nghe - viết: 
Bãi ngô
Bãi ngô quê em ngày càng xanh tốt. Mới dạo nào cây ngô còn lấm tấm như mạ non. Thế mà chỉ ít lâu sau, ngô đã thành cây rung rung trước gió và ánh nắng. Những lá ngô rộng dài, trổ ra mạnh mẽ, nõn nà. Trên ngọn, một thứ búp như kết bằng nhung và phấn vươn lên. Những đàn bướm trắng, bướm vàng bay đến, thoáng đỗ rồi bay đi. Núp trong cuống lá, những búp ngô non nhú lên và lớn dần.
                                                                                            (Nguyên Hồng)
2. Tập làm văn (6 điểm): (Thời gian 30 phút)
Em chọn một trong hai đề sau: 
Đề 1: Viết đoạn văn tả một đồ vật mà em yêu thích. 
Đề 2: Viết đoạn văn nêu tình cảm cảm xúc với một người mà em quý mến.
_______________________
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I
Năm học 2022 - 2023
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 3
(Phần kiểm tra viết)
1. Chính tả (4 điểm)
- Tốc độ đạt yêu cầu: 1 điểm.
- Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ: 1 điểm.
- Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm - nhóm chuyên môn thống nhất cách trừ điểm.
- Trình bày đúng quy định, bài viết sạch, đẹp: 1 điểm.

2. Tập làm văn (6 điểm)
- Nội dung (ý): 3 điểm.
HS viết được đoạn văn gồm các ý theo đúng yêu cầu của đề bài: 
+ Đề 1: Giới thiệu được đồ vật. Tả bao quát đồ vật, tả chi tiết đồ vật. Nêu được ích lợi của đồ vật. Nêu được cảm xúc đối với đồ vật đó. 
+ Đề 2: Giới thiệu được người đó là ai. Nêu được những điểm em ấn tượng về người đó. Nêu được cảm xúc của em đối với người đó. 
- Kĩ năng: 3 điểm.
+ Viết chữ ngay ngắn, đúng chính tả: 1 điểm.
+ Kĩ năng dùng từ, đặt câu: 1 điểm.
+ Sáng tạo: 1 điểm: HS kể chi tiết, có cảm xúc, có hình ảnh, dùng từ chính xác, viết câu văn đúng ngữ pháp, biết sử dụng biện pháp so sánh khi miêu tả ...
_____________________________
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)

MÔN TOÁN LỚP 3
(Thời gian làm bài: 40 phút)
* Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng và làm theo yêu cầu của các câu sau:
Câu 1 (0,5 điểm):  
a) Số liền sau số 874 là:  
A. 876                                              B. 875                                         C. 873
b) Giá trị của chữ số 7 trong số 754 là:   
A. 700                                              B. 70                                           C.  7             
Câu 2 (0,5đ): Chị hái được 96 bông hoa. Em hái được số bông hoa bằng số bông hoa của chị giảm đi 3 lần. Em hái được số bông hoa là : 
a) A. 55                                            B. 23                                             C. 32                                             
b) Gấp 106 lên 4 lần thì được:   
A. 404                                              B. 424                                           C. 244
Câu 3 (0,5đ): 
a) Thương của phép chia 723 : 5 là:   
A.  104                                        B.  3                                                  C.  144    
b) Trong một phép chia, có số chia là 5, thương là 13 và số dư là số lớn nhất có thể được của phép chia đó. Vậy số dư lớn nhất có thể có được trong phép chia đó là:                                                                                                                           
A.  3                                             B.  4                                                         C.  5         
Câu 4 (0,5 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 
a) 1000ml = ……..………... l 
b) Nhiệt độ cơ thể của người bình thường là: …..………….
Câu 5 (1 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 
          Tâm của hình tròn là trung điểm của đường kính.          
          Hình chữ nhật có 4 góc không vuông.
          Hình vuông có 4 cạnh bằng nhau.
          Trong hình tròn, đường kính bằng một nửa bán kính.
Câu 6 (1điểm): Viết tiếp vào chỗ chấm: Khối lập phương có …… đỉnh, …… cạnh, …… mặt.
Câu 7 (2 điểm): Đặt tính rồi tính: 
	a) 369 + 270
……………………
…………………….
……………………
…………………….
……………………..
	b) 784 - 437
……………..……..
……………..……..
………………..…..
………………..…..
……………………..
	c) 106 x 8
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..
………………….
	d) 456 : 7
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..



Câu 8 (1 điểm): 
	a) Tính giá trị của biểu thức: 
370 : 5 x 8
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
……………………………………………………………….
 ……………………………………………………………….
	b) Tìm số chưa biết:
?  :  4 = 108 (dư 2)
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….



Câu 9 (2 điểm): Một cửa hàng có 105kg gạo nếp. Số gạo tẻ gấp 5 lần số gạo nếp. Hỏi cửa hàng có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo nếp và gạo tẻ?  
Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….
 ……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 10 (1 điểm): Tìm một số biết rằng lấy số đó chia cho 6 thì được thương là số nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau và số dư là 3. 
Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….
 ……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….
 ……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Họ tên GV coi: ……………………………………..………………   
Họ tên GV chấm: …………………………………………………

